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Chú ý: Các kết quả của phép tính gần đúng lấy 05 chữ số thập phân không làm tròn.

Câu 1: Số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp hai lần chữ số hàng đơn vị. Nếu thêm chữ số 9 vào giữa hai chữ số thì được số mới lớn hơn số ban đầu 810 đơn vị. Số tự nhiên đó là

A. 21
B. 42
C. 84
D. 63

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH cho BH = 225, CH = 64 đường cao AH bằng

A. 100
B. 120
C. 125
D. 150

Câu 3: Cho hàm số
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. Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch  biến ?

A. 
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Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 120 và cạnh AC = 136 cạnh AB bằng

A. 255
B. 225
C. 300
D. 240

Câu 5: Tính tích m.n biết 
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 thì dư mx + n

A. m.n = -421
B. m.n = -721
C. m.n = -621
D. m.n = -521

Câu 6: Cho ba số a, b, c thỏa mãn điều kiện : 
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A. 
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C. 1
D. 
[image: image12.wmf]2015


Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6, AC = 8.Tam giác BCD vuông tại B và BD=24, hai điểm A và D ở hai phía đối với đường thẳng BC. Tổng BC + CD bằng

A. 36
B. 30
C. 28
D. 26

Câu 8: Cho hai đường thẳng 
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.Tìm giá trị  m để 
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song song với
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A. m = 1
B. m= 3
C. m = 2
D. m = 4

Câu 9: Tổng các chữ số của ƯCLN (40096920 , 9474372 , 51135438)

A. 31
B. 41
C. 51
D. 21

Câu 10: Cho đường tròn (O; 5) từ điểm A nằm bên ngoài đường tròn ta kẻ hai tiếp tuyến AM, AN đến đường tròn, MN = 8. Độ dài OA bằng

A. 
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Câu 11: Nghiệm của hệ phương trình : 
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A. 
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Câu 12: Cho đường thẳng (d): 
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Trong các điểm trên, điểm nào thuộc đường thẳng (d) ?

A. Q
B. P
C. M
D. N

Câu 13: Cho biết 
[image: image31.wmf]246813579
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. Khi đó giá trị của a bằng bao nhiêu ?

A. 82710014898
B. 82710014897
C. 82710014895
D. 82710014896

Câu 14: Cho ba đường thẳng (
[image: image32.wmf]1
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. Gọi  A là giao điểm của (
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) . Độ dài của đoạn thẳng AB bằng

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 15: Đáy của một tam giác cân có độ dài là 6 , cạnh bên bằng 12,  bán kính của đường tròn ngoại tiếp là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image49.wmf]43


Câu 16: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 
[image: image50.wmf]5

, AC = 
[image: image51.wmf]25

 , đường cao AH, đường tròn đường kính AH cắt AB tại D và cắt AC tại E . Độ dài dây cung DE là

A. 1,5
B. 1
C. 2
D. 2,5

Câu 17: Cho tam giác đều ABC, (O) là đường tròn có tâm trong tam giác, bán kính là 5 , tiếp xúc với AB , AC và cắt BC theo một dây cung có độ dài là 6, cạnh của tam giác ABC bằng

A. 
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Câu 18: Tìm 3 số x, y, z biết: 
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Câu 19: Tính S = a + b, biết 
[image: image63.wmf]1a12b1125
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A. S = 12
B. S = 15
C. S = 14
D. S = 13

Câu 20: Cho tổng  
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.Biết tổng S có 30 số hạng. Khi đó S bằng

A. 
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Câu 21: Tính 
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A. 
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Câu 22: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác trong AE (
[image: image75.wmf]EBC
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) biết BE = 2, CE=4 cạnh AB có độ dài là

A. 
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B. 
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Câu 23: Giá trị biểu thức : 
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Câu 24: Cho hai đường tròn (O;3cm)  và (O;5cm). Gọi CD là một dây của đường tròn 
(O;5cm). Để CD là tiếp tuyến của đường tròn (O;3 cm) thì độ dài CD là

A. 5 cm
B. 8 cm
C. 6 cm
D. 9 cm

Câu 25: Cho tam giác ABC vuông tại A biết BC = 10 và 
[image: image85.wmf]µ
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thì tổng AB + AC bằng

A. 14,08834
B. 14,08836
C. 14,08835
D. 14,08832

Câu 26: Tổng các nghiệm của phương trình  
[image: image86.wmf]32
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A. 25
B. 27
C. 26
D. 24

Câu 27: Cho hàm số f(x) = 2x +3. Tìm số tự nhiên n lớn nhất sao cho   A < 1058013183 ,

 biết rằng  A = 
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A. n = 20
B. n = 17
C. n = 19
D. n = 13

Câu 28: Cho x, y là hai số dương, biết 
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0,3681

19,32

x

y

xy

ì

=

ï

í

ï

+=

î

.Khi đó x + y bằng

A. 5,64323
B. 5,64223
C. 5,64523
D. 5,64423

Câu 29: Cho hệ phương trình 
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. Số nghiệm của hệ phương trình là

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4

Câu 30: Giá trị của biểu thức 
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A. 0,05555
B. 1,06555
C. 1,05555
D. 0,06555

Câu 31: Cho  
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A. 109,11564
B. 106,11564
C. 107,11564
D. 108,11564

Câu 32: Cho tam giác ABC vuông tại A biết BC = 72 và 
[image: image93.wmf]µ
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. Độ dài đường cao AH bằng

A. 33,36658
B. 33,35658
C. 32,36658
D. 32,35658

Câu 33: Cho ba đường thẳng: 
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.Tìm m để ba đường thẳng 
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A. -111
B. -444
C. -333
D. -222

Câu 34: Giá trị của x sao cho 
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A. 8,86666
B. 8,66666
C. 8,88666
D. 6,66666

Câu 35: Cho tam giác ABC có AB = 
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thì cạnh BC bằng

A. 
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B. 
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D. 4

Câu 36: Hai dây cung song song AB và CD của đường tròn (O;5) nằm ở hai phía đối với tâm O, có độ dài lần lượt là 6 và 8. Diện tích hình thang ABCD bằng

A. 98
B. 39
C. 29
D. 49

Câu 37: Cho tam giác ABC cân tại A, biết 
[image: image105.wmf]·
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và AB = 2 thì cạnh BC bằng

A. 
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D. 
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Câu 38: Số 275400 có bao nhiêu ước?

A. 120
B. 100
C. 130
D. 110

Câu 39: Giá trị của biểu thức : 
[image: image110.wmf]33
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A. 6
B. 8
C. 4
D. 2

Câu 40: Tổng các ước lẻ của số : 804257792 bằng

A. 840
B. 768
C. 841
D. 781
Câu 41: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BC = 60 và 
[image: image111.wmf]µ
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và M là trung điểm BC thì MH bằng

A. 5,20494
B. 5,20944
C. 6,20904
D. 5,20904

Câu 42: Cho đường tròn (O;5) cho hai dây cung AB và CD bằng nhau và vuông góc với nhau tại I và OI = 2, độ dài dây cung AB bằng

A. 
[image: image112.wmf]227


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 43: Cho tam giác ABC vuông tại A biết AB = 3, BC = 5 thì góc B bằng bao nhiêu?(kết quả làm tròn đến độ).

A. 
[image: image116.wmf]0
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D. 
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Câu 44: Chữ số tận cùng của 
[image: image120.wmf]2015
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A. 1
B. 7
C. 3
D. 9

Câu 45: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 32 và HC= 4.HB thì HB bằng

A. 8
B. 16
C. 2
D. 4

Câu 46: Cho hình chữ nhật ABCD có AB =10. Đường tròn đường kính AB cắt cạnh CD theo một dây cung có độ dài là 8. Tính diện tích hình chữ nhật

A. 30
B. 50
C. 25
D. 40

Câu 47: Tính 
[image: image121.wmf]x
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A. M = 0,05310
B. M = 0,05790
C. M = 0,07145
D. M = 0,06167

Câu 48: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 2 . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD thì chu vi tam giác AMN bằng

A. 
[image: image123.wmf]252

+


B. 
[image: image124.wmf]35


C. 
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D. 
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Câu 49: Người ta ghi các số tự nhiên từ 1 đến 2015 vào một bảng có 13 cột và nhiều dòng theo quy tắc mỗi chữ số ghi vào một ô từ trái qua phải trên mỗi dòng nếu đến cột cuối cùng thì xuống dòng tiếp theo (như hình vẽ). Theo quy tắc đó, khi viết đến số 2015 thì chữ số 1 của số 2015 sẽ được ghi vào dòng thứ mấy và cột thứ mấy của bảng đó.
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A. dòng 534, cột 10
B. dòng 535, cột 10
C. dòng 543, cột 11
D. dòng 543, cột 12

Câu 50: Cho đa thức f(x) = 6x3 - 7x2  -16x  +  m. Tìm m biết f(x) chia hết cho 2x - 5
A. -11
B. -10
C. -9
D. -12

-----------------------------------------------
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